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BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT Câu hỏi Trả lời

1
Thông tin
chung

Mã chứng khoán TH1

2 Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước 0%

3 Cơ cấu tổ chức quản lý:

- Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp Có

4 Công ty có ban kiểm toán nội bộ không? Không

5 Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty 01

6 Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất) -

7 Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 Có

8 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 27/04/2017

9 Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông 12/04/2017

10 Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 27/04/2017

11 Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị
quyết ĐHĐCĐ không?

Không

12 Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ
chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?

Không

13 Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ
chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?

Không

14

Hội đồng
quản trị

Số lượng thành viên HĐQT hiện nay 04

15 Số lượng thành viên HĐQT độc lập 02

16 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/Tổng số thành viên HĐQT 2/4

17 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc không? Không

18 Số lượng cuộc họp HĐQT cả năm 2017 10

19 Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT
không?

Không

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /2018-TH1-VP
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018



20 Tên các tiểu ban trực trực thuộc HĐQT

21 Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề
lương thưởng, nhân sự không?

Không

22

Ban Kiểm
soát

Số lượng kiểm soát viên hiện nay 03

23 Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên: Phạm Thị Chiến 01

24 Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên
HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên
của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu
có)

0

25 Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý? 0

26 Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài
chính hay nhân viên công ty kiểm  toán thực hiện kiểm
toán cho công ty trong 3 năm trước đó

0

27 Số lượng cuộc họp BKS trong cả năm 2017 04

28

Vấn đề
khác

Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông
theo quy định?

Có

29 Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp
ĐHĐCĐ thường niên?

Không

30 Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc UBCKNN
nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?

Không

CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM



cONc rv cO PrrAN
xNK rONc HQP I vrpr NAM

SO: L /201S/HDQT-THI
V/v: Bdo cdo tinh hinh qudn tri C6ng ty

ndm 2017

- DiQn tho4i:

- V6n tliiiu lQ:

CQNG HOA XA ngI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh Phric

Hd N/i, ngqy zgthdng 0l ndm 2018

sAo cAo riNn niNn QUAN TRI CONG TY NIEM vnr

K{nh e'[ri: - Uy ban chrfrng khoin nhi nufc
- S& Giao dich chrimg khoSn Hn NQi

T6n Cdng ry tlei chfng: Cdng ty CO phdn Xu6t nhfp KhAu TOng hqp I ViQt Nam

Dia chi trg sO chinh: 46ptr6 Ngd Quydn, Qu4n Hodn Ki6m - TP Hn Nqi

84.4.38264009 Fax:84.4.38259894

135.392.670.000 il6ng

- Me chrfrng khoin: THI

I. Ho4t tlQng cfra D4i hQi tldng cO a6ng (B6o c6o nilm20l7)z

- Eai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ctra Cdng ty itugc tO chirc vdo ngiry 2710412017;

- Nghiquyet cta DHDCD thudng ni6n ndm 2017:

NQi dungS5 nghi quy6t

Thdng qua 86o c5o kt5t qui ho4t tlQng SXKD vd BCTC

ndm20l6 dd ki6m toan; K6 hopch SXKD ndm20l7 '

Th6ng qua 86o c6o t6ng ktlt hoat dQng cria HDQT ndm

2016vitphucrng hu6ng hopt dQng cria HDQT ndm20l7 '

Th6ng qua E}6o c6o t6ng k6t hopt dQng ctra BKS n[m

2016 vitphucrng hu6ng ho4t dQng cta BKS ndm20t7 '

Th6ng qua viQc HDQT UO nniem TV. HDQT thav th6 ch5

tr6ng phSt sinh trong thoi gian cdn l4i cira nhiQm lc}, 2016-

2021. TV. HDQT dugc DHDCE phO chuAn theo theo

Nghi quytit HDQT sO tZnqQ-HDQT ngiry r711112016 lir

Ong TrAn Vdn Tohn.

Thdng qua td trinh b6 sung ngdnh ngh0 kinh doanh vd sria

d6i E"iC; lQ t6 chric vd ho4t dQng cira Cdng ty c6 phAn

Xu6t nhap khAu T6ng hqp I ViQt Nam.

Th6ng qua b6o c6o thgc hiQn thn lao HDQT vir BKS ndm

2016 vitmric thir lao ndm 2017 cho HDQT, BKS'

Th6ng qua td trinh lga chgn cdng ty ki6m to6n ttQc lflp

ki6mio6n BCTC ndm20I7. Uy quy6n cho BKS lpa chgn

dcrn vi kiiSm toSn Ph! h c6c v6u cdu theo

2710412017olarQ-
DHDCD-2017



td trinh d0 thyc hien kiem.to6n BCTC c6ng ty ndm 2017

vir giao cho TGD ky hqp d6ng kiOm to5n.

il. HQi tl6ng quf,n tri (B6o c6o ci nim 2017):

1. Th6ng tin v0 thirnh vi6n HQi d6ng quAn trl:

STT TV. HDQT Chtlc
vB

Ngey bit
ttAu/kh6ng

cdn li TV.
HDQT

s5 bu6i
hgp

HDQT

ri le

tham
du hqp

Lf do khdng tham
du hgp

I TrAn Anh Vuong cht tich 0810412016 10 100%

2 Nguy6n ThiThu Hodi TV 0810412016 t0 100%

3 Hodns Tudn Khii TV 0810412016 10 r00%

4 NguySn ThiMinh Phuong TV 0810412016 10 r00%

5 TrAn Vdn Todrn TV 17lrv20r6
06lrll20r7

7 7jYo - Lf do sric khoe.

- Ong TrAn Vdn Todn

xin tri nhiQm tir ngdy

06lrv20r7

2. Ho4t dQng gi6m s6t cria HDQT eOi vOi Ban Didu hdnh:

- HDeT gi6m s6t viQc thuc hiQn nghiquytit DHDCD vd nghi quyi5t cira HDQT;

- Chi dao, gi6m s6t TGD vd c6c c6n bO quAn lf trong didu hdnh c6ng viQc SXKD ctra COng ty;

- Xem x6t c6c b6o c6o chi titit, dAy dir cira TGD vA viQc thuc hiQn k6 ho4ch SXKD dinh kj
hdng quf , 6 th1ngvlr cd nlm 2017. Phdn tich nguyOn nhin cg th6, nhirng kh6 khln vd dO

xuAt c6c giAi ph6p xir lY hiQu qui.

3. Hofl dQng cuacfrcti6u ban thuQc HQi dOng quAn tri:

4. C6c Nghl quytit/ Quytit dinh cria HQi d6ng qu6n tri (86o c6o c6 n[m n6m2017):

STT s6 Ne/QD Ngnv NQi dung

I lea{Q-HDQT r0lU20r7 S6p nhfp hqp nh6t mQt sO phdng ban trong c6ng ty

2 20/I.{Q-HDQT t8l0v20r7 Sira d6i, b0 sung mQt s0 diOu ctra Quy chti luong COng ty 2016

5 21INQ-HDQT 231v20r7 Mi6n nhiem chric vp Ph6 TOng Gi6m

Minh Son

ddc cdng ty cria 6ng Ph4m

4 22AIQ-HDQr 0210312017 Ch6m dut ho*t dQng X( nghiQp ctr6 UiCn ndng ldm sdn hdng thir cOng

m! nghQ xu6t khAu tai Cpm CN Li0n Phuong - Ha NQi

5 23ArQ-HDQT 0210312017 ChAm dut hopt dQng chi nh6nh C6ng ty t4i Dd Ndng

6 24AIQ-HDQT 0210312017 Ch6m dut ho4t dQng Vdn phdng dai diQn C6ng ty tai tinh Ddng Nai

25n\{Q-HDQr 0910312017 Th6ng qua kti hoach t0 chric DHDCD thuong ni6n ndm 2017:

Ngdy ch6t danh s6ch c6 d0ng: 2910312017



Ngdy t0 chric d4i hQi:2710412017

Dia di6m: tai hQi trulng tdng2 cira C6ng ty - 46 NgO Quy€n, Hodn

Kitim, He NOi.

Thdng qua ktit qui SXKD ndm2076 vd kt5 hoach ndm2017

8 26lQD-HDQT 281612017
, ^,, ^ ).

Ban hdnh Quy ch6 nQi b0 v€ quan tri cOng ty

9 27lr{Q -HDQT 0210812017 Th6ng qua K6t qui ho4t dQng SXKD 6 th6ng dAu ndm 2017 vd K€

ho4ch SXKD 6 th6ng cu6i nam 2017

10 29AIQ-HDQr 6lrv20l7 ThOng qua Don tir nhiQm thdnh vi0n HDQT cria 6ng TrAn Vln Toirn

tir ngdy 06llll20l7

11 3O/I.{Q-HDQr 6lrU20r7 Th0ng qua vi6c chi dinh bd Nguy6n Thl Quy0n ld ngudi CBTT m6i

cira C0ng ty tir ngdy l3llll20l7.

t2 3la{Q-HDQr 0511212017 Mi6n nhiQm QuyAn Gi6m d6c Chi nh6nh Cdng ty t4i TP.H6i Phdng

cta Ong Nguy6n Minh Dffng.

l3 32/I\{Q-HDQT 0sll2l20r7 B0 nhiQm Gi6m d6c Chi nh6nh C6ng ty t4i TP.Hii Phdng eOi vOi

Ong NgO Dric Thdnh.

III. Ban Ki6m so6t (B5o c6o ci nIm 2017):

1. Th0ns tin v0 thdnh vi6n Ban ki6m so6t:

2. Ho4t dQng gi6m s6t cria BKS AOi vOi HDQT, BDH vd c6 d6ng:

- Ho4t dQng gi6m s6t cria BKS dOi vdi HDQT, BDH vd cO d6ng duoc thgc hiQn theo c6b quy

dinh ctra Lu4t doanh nghi@p, DiAu lg t0 chric vd hoat ildng cira C6ng ty, Quy cht5 nOi bQ v€

quin trl c6ng ty vd c6c vdn bAn ph6p luit li6n quan;

- BKS gi6m s6t c6c ho4t dQng cira HDQT vd Ban di€u hdnh trong viQc tu6n thri Ph6p luft'

thuc hiQn nghl quytit DHDCD, Nghi quv6t HDQT.

3. SU ph6i hgp ho4t dQng giira BKS dOi vdi hoat dQng cria HDQT, BDH vd c6c chn bQ qunn lf
kh6c:

- Tham dg day dri c6c cuQc hqP HDQT;

- Thuc hiQn gi6m s6t viQc tuAn thir c6c quy dinh trong qu6 trinh di€u hdnh c5c hoat dQng s6n

xu6t kinh doanh cira C6ng ty tir d6 dua ra c6c j kit5n vd khuy6n ng$ h6 tro cho cOng t6c

diAu hdnh hiQu qui hon;

STT TV. BKS Chr?c vg Ngny bnt
tIflu/khOng

cdn ld TV.
BKS

S5

Uu6i

hqp

BKS

Tv lC

tham
dtt hqp

Lf do khdng tham
du hgp

I Pham Th!Chi6n Tru&ng ban 08104120r6 414 r00%

2 NguySn rn6 sintr Thdnh vi6n 08104120r6 4t4 r00%

J Nguy6n Xudn Anh Thdnh vi6n 0810412016 414 100%



- Thuc hiQn viQc h;a chon cOng ty Ki6m to6n b6o c6o tdi chfnh ndm2017 cta C6ng ty theo ty
quyAn cira DHDCD thudng nidn20l7;

- HDQT, BDH t4o di0u kiQn thu4n lgi cho BKS thgc thi c6 hiQu qui chric ndng kiOm so6t t6t

cd ctrc linh vuc ho4t dQng cria COng ty. C6c kitin nghi cria BKS dugc HDQT vd BDH quan

tdm vd thuc hi€n dAy dn.

4. Ho4t dQng kh6c cria BKS:

IV. Dho t4o viiquin tri C6ng tY:

C6ng ty cir ngudi tham gia c6c hQi th6o vA qu6n tri cOng ty, pnO UiCn c6c quy dinh m6i t4i

ngh! Dlnh 7ll20l7lND- CP ngdy 61612017 , hu6ng d6n vO qu6n tri cdng ty 6p dqng vdi COng

ty d4i chring.

V. Danh s6ch vd ngudi c6 li6n quan cfra Cdng ty theo quy elinh t4i khoin 34 Di6u 6 Luft
Chring kho6n (86o c6o ci nIm 2017) vh giao dich cfra ngudi c6 li6n quan cfra C6ng ty v0i

chinh C6ng ty:

Danh sSch vd nguoi c6 li€n quan ctra c6ng ty: Xem phu lgc 1 dinh kdm.

Giao dich c6 phi6u giira C6ng ty v6i nguoi c6 liOn quan cria C0ng ty, ho[c giira C0ng ty v6i

cO dOng l6n, ngudi nQi b0, ngudi c6 li€n quan cria ngudi nQi bQ: Kh6ng

Giao dich giira nguoi nQi bQ c6ng ty, ngudi c6 li6n quan cria ngudi nQi b0 vdi c6ng ty con, cOng

ty do COng ty nim quy6n ki6m so6t: Khdng

4. Giao dich gifi'a COng ty voi c6c d6i tuqng kh6c:

4.1 Giao dlch giira C0ng ty v6i c6ng ty md TV. FDQT, thdnh vi€n BKS, TGD di€u hdnh de vdr dang

la thdnh vi6n sang lap hoflc TV. FDQT, TGD di6u hdnh trong thdi gian 03 ndm trdl4i ddy: Kh6ng

4.2 Giaodich giira C6ng ry vdi cOng ty md ngudi c6 liOn quan cfia TV. FIDQT, thdmh vi0n BKS, TGD

di6u hdnh ld TV. HDQT, TGD di€u hanh: Kh6ng

4.3 C6c giao dlch kh6c cta C6ng ty.c6 th6 mang lai lqi ich vQt ch6t hoac phi vpt cn6t eOi voi TV.

I{DQT, thdnh vi€n BKS, TCrD di0u hdnh: Khdng

VL Giao dich c6 phi6u cfia ngudi nQi bQ vir nguoi li6n quan cfra ngucri nQi bQ (ci nlm 2017)z

1. Danh s6ch ngudi ngi b0 vd ngudi c6 liOn quan cta ngudi nQi bQ: Xem phg luc 2 dinh kdm.

2. Giao dlch c0 phit5u cira ngudi nQi bO vdr ngudi c6 li€n quan ct6i vdi c0 phiOu cria c6ng ty:

1

2

3.

TT Nguoi thqc hiQn

giao dich
Quan hQ vcri cd

tl6ng nQi bQ

Sii c6 phitiu s0

hiru tIAu kj,

S0 cd phi6u sO
i., .nuu cuol Ky

Lf do tdng, giim
(mua, bfn, chuy6n

tt6i, thuOng...)
so cp ry te so cp ri te

I Nguy6n ThiBich
Hucrng

Ngudi dugc riy

quyOn CBTT

06 0 - B6n 06 CP theo b6o

c6o thay aOi sO friru

ngiry 0710412017



VII. Cic vdn tld cAn luu f kh6c:

- Ky hqp ddng ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm20l7 v6i C6ng ty TNHH hdng ki6m to6n AASC

nsitv 22t06t20r7 ' 
TM'HQr D.NG QUAN TRI

Noi g,fri:

- NhuffAn;

- Lru: W, HDQT,

- Ddng Website C6ng tY'



Danh s6ch vd nguoi c6li6n quan cia Cdng ty (b6o c6o ci nlm 2017)

TT TOn t6 chric/cd nhAn Chrfrc vg t4i

Cdng ty

Thdi di6m

u6t dAu te

NCLQ

Thiri di6m

kh6ng cdn

Id NCLQ

Lj do

Trdn Anh Vuong Chir tlch FDQT 0U03/20r6

2. Hodng fu6n rcrai TV.TDQT 30/031201r

J. Nguy6n Thi Thu Hodi TV. HDQT ki€m

TGD

0r/r0l20rs

4. Nguy6n Thi Minh Phuong TV. FDQT 08104/2016

5. Trin Vdn Toan TV.IIDQT t7lty20l6 06lrr/2017 Ong Todn tir nhiQm TV.HDDQT tir ngiy

06/rll20l7

6. Ph4m Thi Chi6n Truong BKS 0810412016

n Nguy6n Th6 Sinh TV. BKS 08104/2016

8. Nguy6n Xudn Anh TV. BKS 08104/2016

9. Pham Minh SorI Ph6 TGE 30/0312011 23/0t/2017 Ong Son xin tir nhiQm chfc danh Ph6

TGD

10. Mai Thu Hd KT tru&ng 0U04120r6

11 Nguy6n Thi Bich Hucrng NCBTT r4104/2016 t3/1U2017 Bi Hucrng th6i lem NCBTT tri ngdY

13lrl/2017

t2. Nguy6n Thi Quy6n NCBTT 13/ty2017



/

pHU LUC 2: DANH sAcH NGUor Ner Be vA NGUOI co LIEN QUAN DEN NGI/OI NoI Bo

(b6o c6o ci nim 2017):

TT TOn td chric/cd nhfrn Chric vq tqi

C6ng ty
sii cP sa

triru cu6i tj
Tf lQ sO hiru

CP cuiii t<j

Ghi chti

1. TrAn Anh Vuong Chri tlch HDQT 0 0

T4 Thu Thtiy 0 0 Vg

Trdn Bdo Nguy€n 0 Con

TrAn Bio Khdi 0 0 Con

TrAn Vgng 0 0 Anh trai

Trdn Thi Hda 0 0 Ch! e6i

Trdn Vdn Binh 0 0 Anh trai

Trdn Thi Hd 0 0 Chi e6i

TrAn Trgng Nghia 0 0 Anh trai

TrAn V6n Chuong 0 0 Anh trai

,, Hoirng TuAn Kh6i TV. HDQT 84.304 0,62oh

Ta ThiVdn Anh 0 0 Vo

Hodng Nam Th[ng 0 0 Con

Hoirne Thu Oanh 0 0 Chi e6i

Nguy6n Thi H6ng Lqi 0 0 M9 tt6

3. Nguy5n Thi Thu Hoiri TV. HDQT ki6m TGD 0 0

Nguy6n Nggc Trung 0 0 Ch6ng

Nguy6n Nggc Th6o Linh 0 0 Con

Nguy6n Quang Minh 0 0 Con

Nguy6n Vdn Hoan 0 0 BO

Vfi ThiHodng V6c 0 0 Me

Nguy6n Duy Hdn 0 0 Anh trai

Nguy6n Th! VAn Hoa 0 0 Chi g6i

Nguy6n Thi H6ng Vdn 0 0 Chl g6i

4. NguySn Th!Minh
Phuong

TV. HDQT 0 0

Nguy6n Vdn HiAn 0 0 B6

Nguy6n Th! Hi€n 0 0 Me

Nguy6n Hodng Hii Em trai

TrAn Vin Toirn TV. HDQT 0 0 Ngucri nQi bQ

Hoirng Thi Phric Binh 0 0 Vq

TrAn 86o Nggc 0 0 Con g6i



Trin Dric Huy 0 0 Con trai

Trdn Dric Anh 0 0 Con trai

Trdn M4nh Dio 0 0 B6

Trdn ThiMOn 0 0 Me

Trdn Thanh Quang 0 0 Anh trai

TrAn Thanh Vinh 0 0 Anh trai

TrAn Dric Tudn 0 0 Em trai

6. Phgm Minh Sorr Ph6 TGD 30.581 0,226oh

Dinh ThiNg6t 0 0 Vq

Pham Thi H6ng Giang 0 0 Con g6i

Ph4m Huong Ly 0 0 Con g6i

Ph4m Thi Loan 0 0 Chi ruQt

Pham Thi NhAm 0 0 Em ru6t

Ph4m Vin Ti6n 0 0 Em ru6t

1 Phgm Th! Chi6n Tru'&ng BKS 0 0

Ph4m Vdn Ki€m 0 0 Ch6ng

Phpm Vdn Ph6n 0 0 B6

Nguy6n Thi Tu6t 0 0 Me

Phem Thi Tdm 0 0 Chi g6i

Pham Thi Ly 0 0 Chf g6i

Phem Thi Huy6n 0 0 Em g6i

Ph4m Nggc Khoi 0 0 Em trai

8. Nguy6n Th5 sinh TV. BKS 0 0

TrAn Thi Xu6n 0 0 Me

Nguy6n Thl HOng Minh 0 0 Chi e6i

9. Nguy6n Xu6n Anh TV. BKS 0 0

Nguy6n Xudn Ddn 0 0 B6

Hoirng Thi Xd 0 0 Mp

Nguy6n Th! Phuong 0 0 Chi g6i

Nguy6n Thi Oanh 0 0 Vg

10. Mai Thu Hh KT tru6'ng 0 0

MaiVln Hodnh 0 0 B6

Vff Thi Thom 0 0 Mq

Mai Thanh Tirng 0 0 Anh trai

Hodng Anh DiQp 0 0 Chdng

Hodng Th6o Linh 0 0 Con

Hodns Ti6n Minh 0 0 Con
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11. Nguy6n Thi Bfch Huong NCBTT trufc ngdy

l3llu27
0 0

VfrTh€ Htmg 0 0 Ch6ng

Vfl Minh Hi6n 0 0 Con

ViiMinhHd 0 0 Con

Nguy6n L6 Vinh 0 0 Anh trai

NguyEn Th! Bich DiQp 0 0 Chi g6i

Nguy6n Thi Bich Thiry 0 0 Chi e6i

Nguy6n Thi Bich Thu 0 0 Chi g6i

Nguy6n Th! Bfch Hing 0 0 Chi g6i

12. Nguy6n ThiQuyGn NCBTT tir nghy

t3llll20l7
0 0

Trdn Vdn Trung 0 0 Chdng

Trdn Binh Minh 0 0 Con

Nguy6n M4nh Hirng 0 0 B6

Trdn Thi Minh HiAn 0 0 Me

Nguy6n Thi Nhu Quinh 0 0 Em g6i

Nguy6n Vdn Quy6t 0 0 Em trai

Trdn V[n Trung 0 0 Ch6ng

Trdn Binh Minh 0 0 Con
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